Bài 7: THUỐC NỔ
NỘI DUNG BÀI GIẢNG
I. THUỐC NỔ VÀ ĐỒ DÙNG GÂY NỔ

1. Khái niệm, tác dụng, yêu cầu khi sử dụng thuốc nổ

a) Khái niệm thuốc nổ:

  
Thuốc nổ là một chất hoặc một hỗn hợp hoá học, khi bị tác động như nhiệt…thì có phản ứng nổ, sinh nhiệt cao lượng khí lớn taọ thành áp lực mạnh phá huỷ các vật thể xung quanh.
b) Tác dụng của thuốc nổ:

 
Thuốc nổ có sức phá hoại lớn, có thể tiêu diệt sinh lực, phá huỷ phương tiện chiến tranh, công sự, vật cản của địch, tăng tốc độ phá đất đá, làm công sự, khai thác gỗ...

c) Yêu cầu khi sử dụng thuốc nổ:

- Căn cứ vào nhiệm vụ, cách đánh, tình hình địch, địa hình thời tiết và lượng thuốc nổ hiện có để quyết định cách đánh cho phù hợp.

- Chuẩn bị chu đáo, bảo đảm nổ.

- Đánh đúng: Đúng mục tiêu, đúng khối lượng, đúng lúc, đúng điểm đặt.

- Dũng cảm, bình tĩnh, hiệp đồng chặt chẽ với, xung lực hoả lực.
- Bảo đảm an toàn.

2. Một số loại thuốc nổ thường dùng
a) Thuốc gây nổ: Gồm 02 loại:  Fulminat thuỷ ngân và azôtua chì

* Thuốc gây nổ Fulminat thuỷ ngân- Mercury fuminate (sét thuỷ ngân):

 
 + Công thức hoá học: Hg(NOC)2
 + Nhận dạng: Tinh thể màu trắng hoặc màu tro, độc, khó tan trong nước lạnh nhưng tan trong nước sôi.

 
 + Cảm ứng nổ: Rất nhạy nổ với va đập, cọ sát.

 + Cảm ứng tiếp xúc: dễ hút ẩm, khi bị ẩm gây nổ kém hoặc không nổ. Khi bị ẩm nếu sấy khô có thể phục hồi tính chất gây nổ. Tác dụng với axit đặc tạo thành phản ứng nổ; axít dạng hơi tạo thành chất không an toàn. Khi tiếp xúc với nhôm gây ăn mòn nhôm. Phản ứng với nhôm có toả nhiệt. Do vậy, fulminat thuỷ ngân thường được nhồi trong kíp có vỏ bằng đồng.

 
+ Cảm ứng nhiệt: Rất dễ bắt lửa, khi bắt lửa sẽ nổ ngay, ở nhiệt độ 160- 170oc sẽ tự nổ.

+ Tỉ trọng: 3,3- 4g/cm2.

 
+ Công dụng: Fulminat thuỷ ngân thường được nhồi trong kíp, hạt lửa của các đầu nổ của bom, đạn, mìn...

* Thuốc gây nổ azôtua chì (sét chì):

 
+ Công thức hoá học : Pb(N3)2
 
+ Nhận dạng: Azotua chì là tinh thể màu trắng, hạt nhỏ, khó tan trong nước.

 
+ Cảm ứng nổ: Va đập, cọ sát kém nhạy nổ hơn fulminat thuỷ ngân, sức gây nổ mạnh hơn fulminat thuỷ ngân.

 
+ Cảm ứng tiếp xúc: Ít hút ẩm hơn phuyminát thuỷ ngân; khi bị ẩm, khả năng gây nổ giảm. Azuatô chì tác dụng với đồng và hợp kim của đồng, do vậy azuatô chì thường đựơc nhồi trong kíp có vỏ bằng nhôm .

 
+ Cảm ứng nhiệt: Đốt khó cháy, tự cháy và nổ ở 310oC.

 
+ Tỉ trọng: 3,0- 3,8g/cm2

 
+ Công dụng: Azotua chì được sử dụng như fulminat thuỷ ngân.

b) Thuốc nổ vừa: Gồm có 02 loại là TNT và C4.
* Thuốc nổ TNT (trinitrô tôluen):

    
Công thức hoá học: C6H2(NO2) 3CH3.

 
 + Nhận dạng: Thuốc nổ TNT là tinh thể cứng, màu vàng nhạt; khi tiếp xúc với  ánh sáng thì ngả sang màu nâu, vị đắng, độc, khi đốt cháy toả nhiều khói đen, ngọn lửa đỏ, có mùi nhựa thông.

+ Cảm ứng nổ: Thuốc nổ TNT an toàn khi va đập cọ sát, đạn súng trường bắn xuyên qua không cháy, không nổ. Gây nổ cho TNT bằng kíp từ số 6 trở lên. Nếu là TNT đúc, khi gây nổ phải có thuốc nổ mồi bằng TNT ép hoặc thuốc nổ mạnh khác.

 
+ Cảm ứng tiếp xúc: Không hút ẩm, ngâm lâu dưới nước vẫn nổ được (trừ thuốc nổ TNT dạng bột). Không tác dụng với kim loại. Để ngoài trời TNT chuyển màu nâu nhưng sức gây nổ không giảm. Để gần than, TNT bị biến thành chất dễ nổ.

 
+ Cảm ứng nhiệt: TNT khó bị đốt cháy. Nhiệt độ nóng chảy 79- 81oC nhiệt độ cháy: 300oC, nhiệt độ nổ: 350oC. Nếu tăng nhiệt độ đột ngột: 300oC TNT có thể tự nổ.

+ Tốc độ nổ: 4.700-7.000 m/s.

 
+ Tỉ trọng: 1,56- 1,62g/cm3.

 
+ Công dụng: Thuốc nổ TNT thường được ép thành bánh 75g,200g,400gđể cấu trúc các loại lượng nổ. Nhồi (đúc) trong bom, đạn, mìn... Trộn với thuốc nổ mạnh để làm dây nổ.

* Thuốc nổ C4:

 
+ Thành phần gồm: 80% thuốc nổ mạnh hêxôghen và 20% chất dính màu trắng đục (Xăng crếp).

 
+ Nhận dạng: Màu trắng đục, dẻo, mùi hắc, vị nhạt.

 
+ Cảm ứng nổ: Độ nhạy nổ do va đập thấp hơn TNT. Đạn súng trường bắn xuyên qua không nổ. Gây nổ cho Thuốc nổ C4 bằng kíp số 6 trở lên. Có thể nhào nặn thuốc nổ C4  thành các hình dạng khác nhau cho phù hợp với vật thể định phá.

 
+ Cảm ứng tiếp xúc: Để lẫn với kim loại không gây phản ứng hoá học.

 
+ Cảm ứng nhiệt: Đốt khó cháy, cháy ở 190oC; Nổ ở 201oC. Bắt lửa nhanh, cháy không có khói. Khi cháy tập trung với khối lượng lớn (trên 50 kg), C4  có thể nổ.

+ Tốc độ nổ : 7380m/s.

+ Công dụng: Dùng để cấu trúc các lượng nổ theo hình dáng khác nhau phù hợp với đặc điểm chỗ đặt khi phá vật thể. Dùng làm lượng nổ lõm.

c) Thuốc nổ yếu nitrát amôn: NH4NO3
 
Nitrat amon là tên gọi chung loại thuốc nổ có thành phần chính là nitrát amôn kết hợp với phụ gia hoặc chất cháy khác.

 
Nitrát amôn có dạng tinh thể màu trắng, hạt màu vàng, khói không độc. An toàn khi va đập cọ sát, khi châm lửa đốt thì cháy, nhưng khi rút lửa ra thì tắt, ở nhiệt độ 169oC: chảy và bị phân tích. Dễ hút ẩm, khi hút ẩm dễ vón hòn, tác dụng mạnh với a xít. Khó gây nổ, khi gây nổ phải có thuốc nổ mồi.

 
Thuốc nổ nitrát amôn thường gói thành từng thỏi dài, khối lượng 100- 200g thường sử dụng trong phá đất, đào đường hầm,...

d) Thuốc nổ mạnh: Gồm 02 loại là pentrit và hê xô gen.

 
* Thuốc nổ pentrit: C(CH2ONO2)4  C5H8N4O12
+ Nhận dạng: Pentrit là tinh thể màu trắng, không tan trong nước.

+ Cảm ứng nổ: Nhạy nổ với va đập cọ sát, đạn súng trường bắn xuyên qua có thể gây nổ.

+ Cảm ứng tiếp xúc: Không tác dụng với kim loại, không hút ẩm.

+ Cảm ứng nhiệt: Tự cháy ở  140- 142oC, cháy tập trung trên 1kg có thể nổ.

+ Tốc độ nổ: 8.300- 8.400m/s.

+ Công dụng: Làm thuốc nổ mồi để gây nổ các loại thuốc nổ khác, nhồi trong kíp để tăng sức gây nổ, trộn với TNT làm dây nổ hoặc nhồi trong bom đạn...

* Thuốc nổ hê xô gen: (CH2-N-NO2)3

 
+ Thuốc nổ hê xô gen có tinh thể màu trắng, không mùi vị, không tan trong nước, không phản ứng với kim loại. Khi đốt: cháy mạnh, lửa màu trắng, cháy tập trung trên 1kg chuyển thành nổ. Tự chảy ở nhiệt độ 201-203oC; cháy ở nhiệt độ 230oC, đạn súng trường bắn xuyên qua có thể nổ.

 
+ Hê xô gen khó ép nên thường trộn với parapin để ép đồng thời giảm độ nhạy nổ khi va đập và thuận tiện cho nhồi vào trong bom đạn.

+ Công dụng: như thuốc nổ mạnh pen trít.

3. Đồ dùng gây nổ

a) Kíp nổ:

- Tính năng công dụng: Kíp dùng để gây nổ lượng nổ hoặc dây nổ, kíp rất nhạy nổ khi bị va đập cọ sát, vật nặng đè lên, khêu chọc mắt ngỗng, tăng nhiệt độ đột ngột, tia lửa nhỏ phụt vào đều có thể gây nổ kíp.

- Phân loại kíp.

+ Căn cứ vào cách gây nổ chia làm hai loại: Kíp thường, kíp điện.

+ Căn cứ vào cấu tạo vật liệu vỏ kíp có các loại: Kíp đồng, kíp nhôm, kíp giấy.

+ Căn cứ vào kích thước và khối lượng thuốc nổ bên trong: Phân loại từ số 1 đến số 10, cỡ số càng to số lượng thuốc nổ càng lớn. Thực tế thường dùng kíp số 6, 8, 10.

+ Kíp điện: Cấu tạo phần dưới như kíp thường, chỉ khác phần trên có dây tóc như dây tóc  bóng đèn 2,5v, quanh dây tóc có thuốc cháy, hai dây cuống kíp từ ngoài  nối với hai đầu dây tóc và miếng nhựa cách điện.

 
Gây nổ kíp điện cần có một số phương tiện: Nguồn điện (pin, acqui hoặc máy gây nổ), dây dẫ điện, ôm kế kiểm tra kíp ..

+ Kíp thường:  Cấu tạo của kíp có vỏ hình ống, bằng đồng, nhôm hoặc giấy, dưới đáy lõm để tăng sức gây nổ, bên trong có thuốc nổ mạnh, trên thuốc nổ mạnh có thuốc gây nổ, trên thuốc gây nổ có lớp lụa hoá học phòng ẩm. Bát kim loại giữ thuốc gây nổ không bị  rơi  ra ngoài, giữa bát kim loại có lõm gọi là mắt ngỗng để nhận tia lửa và gây nổ kíp, phần trên rỗng để lắp dây cháy chậm hoặc dây nổ.

b) Dây cháy chậm:

- Tác dụng: Dùng để dẫn lửa gây nổ kíp, bảo đảm cho người gây nổ có khoảng thời gian cần thiết cơ động về vị trí ẩn nấp hoặc ra khỏi vùng nguy hiểm khi lượng nổ  nổ.  

- Tính năng: Tốc độ cháy trung bình: 1cm/s, cháy dưới nước có tốc độ nhanh hơn.

- Cấu tạo: Vỏ bọc gồm nhiều sợi dây cuốn, bên ngoài quét nhựa đường bên trong là lớp giấy sợi tim và lõi thuốc đen.

 
Loại vỏ bằng nhựa thường dùng đánh dưới nước hoặc nơi có độ ẩm cao.

c) Nụ xoè:

- Tác dụng: Để phát lửa đốt cháy dây cháy chậm hoặc trực tiếp đốt kíp khi cần nhanh gọn bí mật .
- Cấu tạo.

+ Nụ xoè giấy: Vỏ bằng giấy, tay giật bằng tre nối với dây giật bằng kim loại xoắn có quét thuốc cháy, bên trong có phễu kim loại đựng thuốc phát lửa, lỗ tra dây cháy chậm, hom giỏ để giữ chắc dây cháy chậm.

+ Nụ xoè nhựa: Vỏ bằng nhựa, tay giật bằng nhựa nối với kim loại xoắn có quét thuốc cháy, bên trong có phễu kim loại  đựng thuốc phát lửa, lỗ tra dây cháy chậm.

+ Nụ xoè đồng: Cơ bản như nụ xoè nhựa chỉ khác:vỏ bằng đồng hai bên có lỗ trích khí thuốc đối xứng, dây giật bằng sợi gai màu đen.

d) Dây nổ:

- Công dụng:

 
Dùng để gây nổ một hay nhiều lượng nổ cùng một lúc đặt cách xa nhau, mở lỗ đặt thuốc nổ khi đào công sự, phá đất, đá. Đan thành lưới để phá bãi mìn, cắt cây nhỏ khi mở đường....

- Tính năng: An toàn với va đập cọ xát, đạn súng trường bắn xuyên qua không nổ, tốc độ nổ 6.500m/s. Đốt cháy tập trung trên 1kg có thể nổ.

- Cấu tạo: Vỏ bằng nhựa hoặc bằng vải cuốn có quét nhựa phòng ẩm, bên ngoài màu đỏ, trắng hoặc đốm đỏ để phân biệt với dây cháy chậm. Đường kính dây nổ: 5,5- 6mm, lõi dây nổ có màu trắng hoặc hồng nhạt.

* Ngoài các phương tiện trên khi gây nổ bằng kíp điện phải có nguồn điện (pin, ắc qui hay máy điểm hoả); dây dẫn điện; ôm kế để kiểm tra điện trở của kíp và kiểm tra mạch điện.

4. Qui tắc kiểm tra, giữ gìn, vận chuyển thuốc nổ

a) Kiểm tra.

 
 Các loại thuôc nổ và khí tài gây nổ đều phải được định kỳ kiểm tra đánh giá chất lượng để có biện pháp phân loại, bảo quản và sử dụng hiệu quả.

 
- Biện pháp kiểm tra:

 
+ Nhìn giấy bọc ngoài xem có bị sờn rách không.

 
+ Nhìn màu sắc của thuốc, hình dạng bên ngoài của phương tiện gây nổ xem có thay đổi không, nếu có thay đổi khi sử dụng sẽ không an toàn.

 
+ Đốt thử một đoạn dây cháy chậm để kiểm tra khói, lửa, tốc độ cháy.

 
+ Khi nổ thử kíp, thuốc nổ: Tiếng nổ đanh giòn là kíp, thuốc nổ chất lượng tốt (chỉ gây nổ lượng nổ nhỏ).

 
+ Kiểm tra khối lượng (cân thử), nếu khác với khối lượng qui định là thuốc nổ bị ẩm hoặc bị biến chất.

b) Giữ gìn:
- Để thuốc nổ và các phương tiện gây nổ nơi khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp chiếu vào.

- Các loại thuốc nổ không để lẫn với nhau, không để chung thuốc nổ với kíp, nụ xoè.

- Không để lẫn thuốc nổ với a xít, sơn, dầu, mỡ.

- Không được bóc giấy phòng ẩm khi chưa dùng thuốc nổ và các phương tiện gây nổ.

c) Vận chuyển:

 
- Thuốc nổ và kíp vận chuyển riêng, không để một người hoặc một phương tiện mang cùng một lúc, không để chung thuốc nổ với các loại hàng hoá, khí tài khác, cấm để thuốc nổ vào túi áo, túi quần.

 
- Thuốc nổ phải được đóng hòm hoặc gói buộc chắc chắn và phòng ẩm chu đáo. Khi vận chuyển phải nhẹ nhàng, hòm thuốc được lót đệm không làm va đập mạnh hoặc quăng quật.

 
- Không dừng xe chở thuốc nổ nơi đông người, phố xá, làng mạc.

II. ỨNG DỤNG THUỐC NỔ TRONG CHIẾN ĐẤU

 
Trong chiến đấu, ngoài việc sử dụng thuốc nổ để nhồi trong các loại bom, đạn, mìn, lựu đạn...Người ta còn sử dụng  thuốc nổ để gói thành các loại lượng nổ khối, lượng nổ dài, thủ pháo... Dùng uy lực của thuốc nổ để sát thương sinh lực, phá huỷ các phương tiện chiến tranh của địch.

* Lượng nổ khối: Là lượng nổ có tác dụng phá hoại lớn, uy lực tập trung. Thường để tiêu diệt sinh lực địch tập trung, phá hoại các mục tiêu kiến trúc (hầm ngầm, kho tàng, ụ súng, lô cốt, cầu cống, đường sá...) Và các phương tiện chiến tranh (xe tăng, xe bọc thép, pháo cối, ôtô, tàu xuồng...) khi gói buộc lượng nổ khối, tốt nhất gói khối lập phương, hoặc khối hộp chữ nhật nhưng cạnh lớn không quá 3 lần cạnh nhỏ nhất.
* Lượng nổ dài: Là lượng nổ có tác dụng phá hoại lớn, khi nổ uy lực phát triển nhanh theo chiều dài nhưng ít ở hai đầu lượng nổ, thường dùng để phá các loại vật cản (hàng rào dây thép gai, bãi mìn, tường) của địch để bộ đội ta xung phong tiêu diệt địch trong trận địa của chúng, khi cần thiết có thể dùng đánh phá các loại mục tiêu khác.

* Thủ pháo: Là lượng nổ khối có khối lượng nhỏ (400-1000g). Trang bị phổ biến cho từng người. Thủ pháo có thể đặt, đút, thả, ném, tung, lăng... để diệt địch tập trung trong, ngoài công sự; trong nhà, trong hầm ngầm và có thể dùng để phá huỷ một số loại phương tiện chiến tranh của địch.

III. ỨNG DỤNG THUỐC NỔ TRONG SẢN XUẤT

 
Trong lĩnh vực kinh tế, người ta dùng thuốc nổ kết hợp với sức người và xe máy để phá đất đá. Do đó đạt năng suất cao, rút ngắn thời gian, giảm giá thành công trình. Sử dụng thuốc nổ phải đúng lúc, đúng kỹ thuật, nếu không sẽ tốn kém, mất thời cơ, hư hại công trình, tài sản nhà nước và nhân dân, gây nguy hiểm cho người sử dụng và tai nạn lao động.

1. Phá đất: Nổ phá lượng phá đất có nhiều loại. Căn cứ vào hiện tượng nổ và kết quả sau nổ, người ta chia thành các loại lượng nổ:
 
- Lượng nổ bắn tung: Là lượng nổ sau khi nổ làm đất đá phía trên bắn tung toé ra xung quanh tạo thành hố hình phễu, thường vận dụng để phá đường, làm đường lên xuống bến. Khi cho nổ định hướng có thể dùng để hắt đất đá đắp đường, đắp đập. Giảm khối lượng đào đắp, nhân công và thời gian thi công.
 
+ Lượng nổ phá om: Dùng lượng nổ chôn sâu dưới đất; sau khi nổ không tung đất đá thành hố hình phễu. Đất đá ở vùng nổ bị vỡ, mặt đất lún hoặc nứt nẻ, lồi hơn bình thường. Nổ phá om thường được ứng dụng làm đường, đào hố móng công trình, khai thác mỏ... Phá nổ om tơi để người hoặc xe máy xúc gạt chuyển đi.

 
+ Lượng nổ nén ép: Dùng lượng nổ khối lượng nhỏ chôn trong đất, sau khi nổ đất bị nén ép thành lỗ hổng, thường áp dụng để đào lỗ mở bầu, đào các công trình, ép đất cho nền đường, ép đất làm cọc tăng cường cho móng nhà...

2. Phá đá

a) Phá ốp: Ốp khối thuốc nổ vào tảng đá cần phá rồi kích hoạt. Phương pháp này thường tốn thuốc nổ, nên chỉ vận dụng khi thời gian ngắn hoặc không có dụng cụ để khoan đục lỗ nhồi thuốc.

 
- Trường hợp phá tảng đá (đá mồ côi) có thể tích 5m3 trở xuống:

 
- Phương pháp: Đặt lượng nổ bên ngoài, dùng 2kg thuốc nổ cho mỗi khối đá; nếu phá dưới nước sâu, lượng thuốc nổ giảm đi. Phá vỡ đá: lượng nổ ốp ở trên có đất đắp lèn chặt, lượng thuốc nổ có thể giảm 4 lần.

 
Trường hợp hất đá lượng nổ tăng 2-3 lần thuốc phá vỡ đá.

b) Phá Vỉa đá:  Khi phá đá trên cạn cần tận dụng khe nứt, hang hốc để tăng uy lực thuốc nổ do đó giảm được lượng thuốc nổ cần sử dụng.

 
Ở dưới nước: Ứng dụng để khai thác, thu dọn lòng sông, cầu cảng, mở luồng... nơi ít có điều kiện khoan đục  người ta phải vận dụng kiểu phá ốp.

 Khi phá dưới nước phải gói buộc sao cho phòng ẩm tốt và thường gây nổ bằng kíp điện. Đặc biệt lưu ý vấn đề an toàn khi gây nổ dưới nước, mọi người phải lên bờ hoặc lên thuyền để tránh sóng xung kích truyền lan trong nước khi kích hoạt  lượng nổ. Nếu gây nổ bằng kíp thường phải tính toán chiều dài dây cháy chậm đủ bảo đảm cho người khi gây nổ xong bơi vào bờ hoặc lên thuyền an toàn rồi lượng nổ mới nổ.

c) Phá tung, phá om: Dùng choòng, búa hoặc máy khoan thành lỗ cắt ngang hoặc cắt chéo các thớ đá, nhồi lèn thuốc nổ và đặt ngòi nổ, lèn đất chắc chắn cho đầy lỗ, sau đó tiến hành gây nổ.
3. Phá các vật thể khác.

a) Phá gỗ tròn, gỗ vuông, hình chữ nhật và phá cây.

b) Phá thép tấm, thép ống, thép tròn, cắt dây cáp.

c) Phá các vật kiến trúc…  
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